
SỞ Y TẾ LAI CHÂU 

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN 

Số: 438 /YCBG-BVYHCT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lai Châu, ngày 15 tháng 7 năm 2025 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lai Châu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói 

thầu mua công cụ, dụng cụ y tế với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: 

Tên đơn vị : Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lai Châu 

Địa chỉ: đường Trần Hưng Đạo - Phường Đoàn Kết - tỉnh Lai Châu 

2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Họ và tên: Vũ Thị Hằng 

Chức vụ: Phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính 

Số điện thoại: 0867123566 

Địa chỉ email: vuhangbvyhctlc@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Vũ Thị Hằng, Phụ trách Phòng Tổ chức - 

Hành chính, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lai Châu, đường Trần Hưng Đạo -

Phường Đoàn Kết - tỉnh Lai Châu 

- Hoặc qua email: vuhangbvyhctlc@gmail.com 

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 9h00 ngày 16 tháng 7 năm 2025 đến 

trước 17h00 ngày 26  tháng 7 năm 2025. 

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục công cụ, dụng cụ y tế 

(mô tả cụ thể tại phụ lục đính kèm) 

Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lai Châu (Địa 



chỉ: đường Trần Hưng Đạo - Phường Đoàn Kết - tỉnh Lai Châu) 

2. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý III/2025 

  Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không 

 Thanh toán sau khi bàn giao nghiệm thu và có đầy đủ các giấy tờ liên quan 

trong vòng 30 ngày làm việc. 

3. Các thông tin khác: 

- Thiết bị đảm bảo mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau. 

- Đảm bảo công cụ, dụng cụ y tế có đầy đủ chứng từ chứng minh là công 

cụ, dụng cụ y tế được phép lưu hành tại Việt Nam. 

Rất mong nhận được sự tham gia từ phía các công ty./.  

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Website BV; 
- Ban giám đốc BV; 

- Lưu: VT, KH-TC-ĐD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  

Tạ Xuân Đông 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 01: DANH MỤC CÔNG CỤ, DỤNG CỤ 

(kèm theo YCBG số  438 /YCBG-BVYHCT ngày  15 / 7 /2025 của bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lai Châu) 

Stt 
Tên y 

dụng cụ 

Cấu hình, tính năng 

kỹ thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Xuất 

xứ 

Ký mã 

hiệu 

Hãng 

sản 

xuất 

Nhãn 

hiệu 

Năm sản 

xuất 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

Ghi 

chú 

1 
Máy điện 

châm 

Máy châm cứu có khả 

năng thực hiện một số 

nhiệm vụ như: Châm 

cứu không cần kim, 

châm cứu với kim 

điện, châm cứu xung 

điện từ trường, 

massage, thể dục 

bằng điện….. 

Máy có bộ phận chỉ 

thị âm thanh, màn 

hình trạng thái, công 

tắc thời gian, đo điện 

áp, phần âm nhạc báo 

kết thúc châm cứu. 

Cái  50 

        

2 
Hộp chống 

shock 

Hộp thuốc cấp cứu 

sốc phản vệ có phần 

nắp gồm có 2 mặt. 

Mặt 1: Gồm có logo, 

tên hộp thuoc và sơ 

đồ chẩn đoán. 

Mặt 2: Có sơ đồ chẩn 

đoán nằm đối xứng 

Cái 6 

        



với mặt. 

Phần thân hộp chia 

làm 1 ngăn lớn bên 

trái và 5 ngăn nhỏ bên 

phải. 

5 ngăn nhỏ bên phải 

mỗi ngăn rộng 3cm x 

dài 17cm  

3 

Hộp bông 

cồn (loại 

nhỏ tiêm) 

Công dụng: Đựng các 

dung dịch y tế như 

dung dịch sát trùng, 

cồn y tế 

Cái 12 

        

4 
Hộp bông 

cồn 

Đựng các dung dịch y 

tế như dung dịch sát 

trùng, cồn y tế (loại to 

10cm) 

Cái 2 

        

5 
Đèn hồng 

ngoại 

Vật liệu: Kim loại. 

Chiều cao: Có thể 

điều chỉnh được từ 

1m đến 1.7m, hoặc có 

chân đèn cao ≤45cm. 

Cổ đèn: Linh hoạt, có 

thể xoay đến gần 360 

độ. 

Công suất: Thông 

thường là 220V, có 

thể điều chỉnh từ 

60W đến 250W tùy 

theo bóng đèn được 

lắp đặt. 

Cái 14 

        



Dây nguồn: Dài từ 

2.8m đến 3m. 

6 
Bóng đèn 

hồng ngoại  

Dạng nấm, kiểu đui 

xoáy E27, công suất 

250w, tuổi thọ 5000h 

Thân bóng bên trong 

được tráng bạc, tối ưu 

hóa phản xạ tia hồng 

ngoại 

Mặt bóng bằng kính 

trong, phát ánh sáng 

Vàng  

Cái  14 

        

7 

Dây máy 

châm cứu 

Đông Á 

1 dây dẫn nối đầu ra 

của máy châm cứu 

với dây cặp kẹp kim 

và miếng dán điện 

xung 

Cái 360 

        

8 

Dây máy 

châm cứu 

M8 

Dây chuôi tròn, 2 đầu 

ra kim kẹp có gờ 

chống trượt 

Cái 100 

        

9 

Dây máy 

châm cứu 

KWD 808I 

Dây chuôi tròn, 2 đầu 

ra kim kẹp có gờ 

chống trượt. Dây có 

nhiều màu. 

Cái 50 

        

10 

Dây máy 

châm cứu 

Medicine 

Dây chuôi tròn, 2 đầu 

ra kim kẹp có gờ 

chống trượt 

Cái 100 

        

11 

Miếng dán 

máy châm 

cứu (dùng 

 1 cặp - 2 miếng. kích 

thước: 5 x 5cm 
Cái 1.600 

        



cho máy 

Đông á) 

12 

Giấy đo 

chức năng 

hô hấp 

Là giấy in nhiệt có 

kích thước 11cm  
Cuộn 2 

        

13 
Khay quả 

đậu  

Dùng đựng dụng cụ y 

tế  
Cái 2 

        

14 

Miếng đệm 

máy điện 

xung 

Dùng cho máy điện 

xung trị liệu, (6x 10 

cm) 

đôi 120 
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